
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Thế giới tuổi thơ · Bài 5–6 (T1 tr. 28–35)

Tuần 3

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Sợi dây kéo co
Hội thi kéo co của trường năm nay, lớp 5B gặp lớp 5A ở trận chung kết. Hùng là người khoẻ nhất lớp nên được xếp
đứng đầu dây. Vừa nghe tiếng còi, Hùng đã ghì dây kéo thật mạnh, chẳng để ý đến nhịp hô của cả đội. Mỗi người kéo
một kiểu, sợi dây cứ trôi dần về phía lớp bạn. Hiệp một, 5B thua. Giờ nghỉ, Hùng cáu kỉnh: “Tại các cậu kéo yếu quá!”.
Lan, lớp trưởng, nhẹ nhàng bảo: “Không phải đâu. Chúng mình chưa kéo cùng một lúc đấy.” Cả đội bàn nhau: Hùng hô
“Một, hai, ba – kéo!”, mọi người cùng ngả người ra sau một lượt. Sang hiệp hai, sợi dây nhích dần về phía 5B. Khi tiếng
còi kết thúc vang lên, cả đội ôm chầm lấy nhau. Hùng cười: “Hoá ra, sức mạnh là ở chỗ cùng nhau!”.

1. Hiệp một, đội 5B thế nào? A Thắng B Hoà C Thua
2. Ai chỉ ra lí do đội thua? A Hùng B Thầy giáo C Lan
3. Vì sao hiệp hai, sợi dây nhích dần về phía 5B?

A Vì Hùng kéo khoẻ hơn B Vì cả đội kéo cùng lúc C Vì lớp 5A đã mệt
4. Câu nói cuối của Hùng cho thấy bạn đã hiểu ra điều gì?

Bài 2: Luyện từ và câu: đại từ xưng hô và thái độ người nói

1. Câu “Tại các cậu kéo yếu quá!” thể hiện thái độ gì?
A vui vẻ B biết ơn C bực bội

2. Lan xưng “chúng mình” thể hiện điều gì?
A tức giận B xa cách C thân mật

Bài 3: Luyện từ và câu: chọn đại từ trong khung điền vào chỗ trống

vậy đó này

1. Hùng muốn đứng đầu dây. Minh cũng muốn .

2. Trận chung kết diễn ra sáng thứ Bảy. Hôm , sân trường rất đông.

3. Cô chỉ vào sợi dây: “Sợi dây  dài mười mét.”

Bài 4: Luyện từ và câu: nối câu hỏi với điều mà đại từ dùng để hỏi

1. Ai đứng đầu dây?

2. Vì sao đội thua?

3. Khi nào trận đấu bắt đầu?

a. hỏi nguyên nhân

b. hỏi thời gian

c. hỏi người

Bài 5: Viết: kể chuyện sáng tạo (đóng vai nhân vật)

Đóng vai bạn Hùng, viết đoạn văn (5–6 câu) kể lại trận kéo co.
Xưng “tôi”; kể suy nghĩ của Hùng lúc đứng đầu dây, lúc thua, lúc nghe Lan nói, lúc thắng.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 3

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. C (Thua)
2. C (Lan)
3. B (Vì cả đội kéo cùng lúc)
4. Muốn thắng phải đoàn kết, cùng phối hợp; sức mạnh của cả đội lớn hơn sức một người.

Bài 2: Luyện từ và câu: đại từ xưng hô và thái độ người nói

1. C (bực bội) 2. C (thân mật)

Bài 3: Luyện từ và câu: chọn đại từ trong khung điền vào chỗ trống

1. Hùng muốn đứng đầu dây. Minh cũng muốn vậy.
2. Trận chung kết diễn ra sáng thứ Bảy. Hôm đó, sân trường rất đông.
3. Cô chỉ vào sợi dây: “Sợi dây này dài mười mét.”

Bài 4: Luyện từ và câu: nối câu hỏi với điều mà đại từ dùng để hỏi

1 – c 2 – a 3 – b

Bài 5: Viết: kể chuyện sáng tạo (đóng vai nhân vật)

Dàn ý gợi ý: Mở đầu – “Tôi là Hùng, người khoẻ nhất lớp 5B…”, tự hào được đứng đầu dây. Diễn biến –
tôi kéo hết sức mà chẳng theo ai, đội thua hiệp một; tôi bực, trách các bạn; nghe Lan nói, tôi chột
dạ, thấy mình sai; tôi nhận việc hô nhịp, cả đội cùng ngả người kéo. Kết thúc – thắng cuộc, tôi ôm
các bạn, thấy xấu hổ vì đã cáu và hiểu sức mạnh nằm ở sự đoàn kết.
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